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	TỈNH ỦY KON TUM
*
Số 458-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Kon Tum, ngày 16 tháng 8 năm 2019


BÁO CÁO

tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
-----                                                 
Thực hiện Công văn số 4037-CV/BNCTW, ngày 29-5-2019 của Ban Nội chính Trung ương về triển khai Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) "về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” (Nghị quyết số 49-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê-kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rat-ta-na-ki-ri (Vương quốc Campuchia); có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3 km). Diện tích tự nhiên 9.690,46 km2, chiếm khoảng 17,6% diện tích khu vực Tây Nguyên; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện
, 102 đơn vị hành chính cấp xã
, với 874 thôn (làng), tổ dân phố; có 15 đảng bộ trực thuộc, 03 ban cán sự đảng và 07 đảng đoàn; 198 đảng bộ cơ sở (với 01 đảng bộ bộ phận, 1.968 chi bộ trực thuộc) và 473 chi bộ cơ sở; có 28.087 đảng viên. Dân số toàn tỉnh khoảng 533.000 người, với 30 dân tộc
, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 53,25%, trên 42% dân số theo các tôn giáo; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 102 đơn vị hành chính cấp xã với 874 thôn (làng), tổ dân phố.
Đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW; đến nay tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng; đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên) đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chất lượng hoạt động tư pháp, nhất là hoạt động tố tụng ngày càng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết 49-NQ/TW và các chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan tư pháp cấp huyện. Thành lập và thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; chỉ đạo các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh và các huyện ủy, thành ủy tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan tư pháp về công tác cải cách tư pháp (CCTP).
Đã chỉ đạo tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng các báo cáo định kỳ, hằng năm và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
. 
2. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 

2.1. Việc hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp
Đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tham gia tích cực, có chất lượng đối với việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp
; tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
2.2. Về việc hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp 
Các cơ quan tư pháp của tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, quy định, hướng dẫn của ngành về đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cụ thể: Đã tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Tòa án nhân dân
, Viện kiểm sát nhân dân
, cơ quan điều tra
, cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn
; đổi mới tổ chức phiên tòa xét xử, xác định vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”
.
2.3 Việc hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp
- Công tác luật sư: Đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”
; chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 33-CT/TW và các văn bản của cấp trên về phát triển nghề luật sư, đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hoạt động luật sư. Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum có 11 luật sư tham gia hành nghề. Nhìn chung, đội ngũ luật sư tỉnh có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong quá trình hoạt động không có sai sót nghiêm trọng xảy ra
.

- Công tác giám định tư pháp: Đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của hoạt động giám định tư pháp”, Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”
. Đội ngũ giám định viên tư pháp có sự phát triển cả về số lượng
 và chất lượng (có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, khả năng nghiệp vụ giám định đáp ứng yêu cầu thực tế). Nhìn chung, các tổ chức giám định tư pháp và các giám định viên chuyên ngành đã được củng cố, kiện toàn; hoạt động của đội ngũ những người làm công tác giám định tư pháp cơ bản đáp ứng yêu cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng mà trọng tâm là bảo đảm các phán quyết của Toà án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật
.

- Công tác công chứng: Đã chỉ đạo tạo điều kiện cho việc xã hội hóa hoạt động công chứng, thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn
; tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng năm 2014 chưa thực hiện được do trên địa bàn tỉnh có quá ít tổ chức hành nghề công chứng…
- Công tác trợ giúp pháp lý: Đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh...; thường xuyên kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương; củng cố, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ trợ giúp viên, chuyên viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác
... 

- Về chế định Thừa phát lại: Hiện nay, Thừa phát lại chưa triển khai thực hiện tại tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp theo dõi, tham mưu địa phương triển khai thực hiện khi có đầy đủ cơ sở pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

2.4. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh 
Đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị "về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp theo quy định.

Các cơ quan tư pháp của tỉnh đã thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Trong đó, đã tiến hành quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ có chức danh tư pháp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đề nghị bổ nhiệm các chức danh tư pháp theo đúng quy định
. Đến nay, nhìn chung đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp các cấp trong tỉnh bảo đảm về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, có năng lực thực tiễn, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.5. Về hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp


Đã lãnh đạo chú trọng giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, cụ thể:
- Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường xuyên tiến hành giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp thông qua việc xem xét, thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành giám sát chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tình hình chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam... Qua giám sát cho thấy, công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật luôn được quan tâm, việc xử lý xử lý các hành vi vi phạm có chuyển biến tích cực, đảm bảo được các trình tự, thủ tục theo quy định; công tác bắt, giam giữ và điều tra, xử lý tội phạm của cơ quan điều tra các cấp đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh; tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các cơ quan tư pháp. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn ký kết các hoạt động giao ước với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiến hành giám sát 36 chuyên đề, khảo sát 08 chuyên đề; phối hợp tham gia giám sát, khảo sát theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 34 chuyên đề; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 01 chuyên đề, khảo sát 01 chuyên đề. Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.
2.6. Về tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp: Đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp; nhất là với các tỉnh giáp biên của Lào và Campuchia trong phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm; tổ chức thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào; triển khai Biên bản ghi nhớ Hội nghị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an 06 tỉnh của 03 nước Lào, Việt Nam, Campuchia (tỉnh Rat-ta-na-ki-ri, tỉnh Stung Treng-Campuchia; tỉnh Ắt-ta-pư, tỉnh Sê-kông-Lào; tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai-Việt Nam) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
. Cho chủ trương Sở Tư pháp thực hiện ký kết Biên bản hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với Sở Tư pháp tỉnh Ắt-ta-pư (Lào)
; Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum và Tòa án nhân dân tỉnh Ắt-ta-pư (Lào) thường xuyên tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại án nhất là về án hình sự, tội phạm biên giới
…
2.7. Về việc bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp: Đã chỉ đạo quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đã triển khai phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, phần mềm quản lý hộ tịch được triển khai đến cấp huyện và tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo thống nhất đối với công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.
2.8. Về hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp: Đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết 49-NQ/TW của tỉnh
; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện thống nhất công tác cải cách tư pháp trên phạm vi toàn tỉnh
. Ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, trong đó quy định cụ thể cơ chế lãnh đạo đối với các cơ quan tư pháp; ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng thời, cho chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị "về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng" (nay là Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018). Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

3. Nhận xét, đánh giá và bài học kinh nghiệm
3.1. Hạn chế, khó khăn

- Việc kiện toàn, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ tư pháp còn khó khăn, đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, nhất là điều tra viên ở một số huyện còn thiếu; năng lực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

- Tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp chưa đồng bộ. Số lượng luật sư trên địa bàn tỉnh còn ít, chất lượng công tác luật sư còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ làm công tác giám định vẫn còn thiếu, trình độ chuyên môn không đồng đều; số lượng văn phòng công chứng ít, chưa được tổ chức ở những nơi có điều kiện kinh tế-xã hội kém phát triển, chưa đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân.

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp chưa đồng bộ.

3.2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan

- Điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh còn khó khăn, địa hình chia cắt, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; trình độ hiểu biết về pháp luật, khả năng tiếp thu kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Một số quy định của pháp luật có nội dung chưa phù hợp, nhất là các quy định liên quan đến đất đai, ủy thác tư pháp... nên còn có nhiều quan điểm khác nhau về hướng giải quyết vụ án; nhiều vụ án cần phải chờ kết quả ủy thác, thu thập chứng cứ, định giá tài sản.

- Việc đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp tuy đã được quan tâm nhưng chưa kịp thời, đồng bộ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động tư pháp chậm đổi mới, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; phương tiện phục vụ công tác xét xử, công tác giám định tư pháp còn hạn chế; kinh phí bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan tư pháp còn hạn chế, trong khi đó khối lượng công việc ngày càng nhiều.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Trình độ, năng lực của đội ngũ tuyên tuyền viên, báo cáo viên pháp luật nhất là cấp cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh nghiệm thực tế và năng lực công tác của một số cán bộ có chức danh tư pháp còn có mặt hạn chế; một số cán bộ thiếu tâm huyết, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ dẫn đến việc giải quyết một số vụ việc, vụ án còn chậm. Một số bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên nhưng không đảm bảo tính thuyết phục dẫn đến tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài trong khâu thi hành án.

3.3. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền trong triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp và cải cách tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW phải đồng thời gắn với việc thực hiện cải cách hành chính ở địa phương. 

- Xác định yếu tố con người là trung tâm, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ tư pháp.

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, giữa các cơ quan tư pháp với chính quyền địa phương và các cơ quan ban, ngành trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp. 

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh về phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, trọng tâm là Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Hiến pháp năm 2013 và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp.  

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ có chức danh tư pháp; thực hiện đúng quy định về luân chuyển, điều động cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng để nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xét các vụ án lớn, trọng điểm..., góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, từng bước hoàn thiện quy trình giải quyết công việc, đảm bảo khoa học, hiệu quả. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

7. Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cơ quan tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan tư pháp.

8. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị một số nội dung sau:
1. Đổi mới việc cấp phát kinh phí, xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, vũ khí, công vụ hỗ trợ và đảm bảo điều kiện vật chất khác cho hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.

2. Có cơ chế đặc thù đối với các địa phương còn khó khăn trong việc phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên. Có chế độ, chính sách thỏa đáng nhằm khuyến khích đội ngũ luật sư tích cực, chủ động tham gia thực hiện trợ giúp trong tố tụng cho người nghèo và đối tượng chính sách. 
3. Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về giám định tư pháp, trong đó quy định rõ trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng với tổ chức giám định tư pháp.
4. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp của địa phương nhằm bảo đảm cho hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

5. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kiến thức về lĩnh vực tư pháp và bổ trợ tư pháp.

	Nơi nhận:       

- Ban Nội chính Trung ương,     
- Đảng đoàn Quốc hội,

- Ban cán sự đảng Chính phủ, 

- Ban cán sự đảng TAND tối cao,

- Ban cán sự đảng VKSND tối cao,

- Ban Tổ chức Trung ương, 
- Đảng đoàn MTTQ Việt Nam,                               

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh,
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,

- Các cơ quan tư pháp tỉnh,

- Các huyện ủy, thành ủy,

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,                                                                   

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                                                                                                          


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

A Pớt



� Trong đó có 02 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ Rông) và 03 huyện được hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a (Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy).


� Trong đó có 13 xã biên giới; 61 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135.


� Trong đó, có 07 dân tộc tại chỗ: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre.


� Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 09-5-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW (giai đoạn 2006-2010); Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 22-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW (giai đoạn 2012-2016); Chương trình số 17-Ctr/TU, ngày 12-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW (giai đoạn 2016-2021); Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 24-4-2014 thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.


� Báo cáo sơ kết 03 năm, 05 năm, 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW...


� Kế hoạch số 739/KH-UBND, ngày 03-4-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 251/QĐ-TTg, ngày 13-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 14-01-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia góp ý xây dựng các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực cải cách tư pháp theo yêu cầu của Trung ương (Luật Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...).


� Hệ thống tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục được đổi mới, củng cố, kiện toàn; trong đó, đã hoàn thiện đề án cơ cấu, kiện toàn lại các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định. Hiện, Tòa án nhân dân tỉnh có 03 tòa chuyên trách (Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính) và 03 Phòng nghiệp vụ (Văn phòng; Phòng Tổ chức-cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng; Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án) - giảm 02 tòa chuyên trách so với trước đây; 10 tòa án nhân dân huyện, thành phố; tòa án nhân dân cấp huyện đã thành lập bộ phận Văn phòng nhưng chưa tổ chức tòa chuyên trách.


� Viện kiểm sát hai cấp triển khai thực hiện tốt Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nhằm thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Trong đó, đã tiến hành sáp nhập Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự-hôn nhân gia đình (Phòng 9) và Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hành chính-kinh doanh thương mại-lao động và các việc khác theo quy định pháp luật (Phòng 10) thành Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự-hôn nhân gia đình-hành chính-kinh doanh thương mại-lao động và các việc khác theo quy định pháp luật; thành lập Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hiện nay, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát hai cấp gồm 11 phòng nghiệp vụ và 10 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. 


� Ngành Công an: Bộ máy Cơ quan điều tra các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo hoạt động trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện nay, các cơ quan điều tra gồm có: (1) Cơ quan an ninh điều tra-Công an tỉnh có 01 đơn vị, trong đó có 01 thủ trưởng là Phó giám đốc phụ trách an ninh, 02 phó thủ trưởng là lãnh đạo phòng an ninh điều tra; 09 điều tra viên (trong đó 01 cao cấp, 04 trung cấp và 04 sơ cấp); (2) Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh có 04 đơn vị trực thuộc, trong đó có 01 thủ trưởng là Phó giám đốc phụ trách cảnh sát điều tra, 03 phó thủ trưởng là lãnh đạo các phòng cảnh sát điều tra; có 27 điều tra viên (trong đó 04 cao cấp, 16 trung cấp và 07 sơ cấp); (3) Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện, thành phố có 10 cơ quan, trong đó có 09 thủ trưởng, 10 phó thủ trưởng; có 76 điều tra viên (09 cao cấp, 24 trung cấp và 43 sơ cấp).


� Tổ chức bộ máy của ngành Thi hành án dân sự được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năm 1993, khi mới thành lập ngành chỉ có 01 Phòng thi hành án dân sự cấp tỉnh và 05 Đội thi hành án dân sự cấp huyện. Đến nay, tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn hơn so với trước, các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục đã được thành lập và đi vào hoạt động theo đúng quy định: Tại cấp tỉnh có các phòng chuyên môn gồm Văn phòng, Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Phòng giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng tổ chức; tại cấp huyện có 10 Chi cục Thi hành án dân sự.


� Kế hoạch số 1619/KH-UBND, ngày 22-6-2018 triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2020” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1054/KH-UBND, Kế hoạch số 1055/KH-UBND, ngày 02-5-2018 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh.


� Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 18-6-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.


� Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Quyết định số 254/QĐ-UBND, ngày 11-4-2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 1184/KH-UBND, ngày 14-5-2018 về phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh... 


� Trên địa bàn tỉnh có 05 tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Từ năm 2005 đến nay các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đã thụ lý giải quyết 1.103 vụ việc.


� Kế hoạch số 2269/KH-UBND, ngày 13-8-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg, ngày 28-02-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của hoạt động giám định tư pháp.


� Hiện nay, có 02 tổ chức giám định công lập theo quy định. Ngoài ra, còn có Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) và Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng Dịch vụ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) thực hiện chức năng giám định theo vụ việc.


� Từ năm 2005 đến nay trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và tiến hành giám định 5.037 vụ việc, phục vụ hiệu quả các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử ở địa phương.


� UBND tỉnh đã thành lập Phòng Công chứng số 2 (năm 2012); thành lập và đăng ký hoạt động đối với Văn phòng công chứng Việt Hoàng, Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán, Văn phòng công chứng Quách Cao Yềm.


� Từ năm 2005 đến nay Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã thụ lý và giải quyết tổng cộng 18.012 vụ việc.


� (1) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng, triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp theo quy định (Tổng số kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện có 110; trong đó kiểm sát viên cao cấp 01, kiểm sát viên trung cấp 41, kiểm sát viên sơ cấp 56; kiểm tra viên 12. Hiện nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh còn thiếu 02 biên chế kiểm sát viên trung cấp và 05 biên chế kiểm sát viên sơ cấp). (2) Tòa án nhân dân hai cấp đã chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp (đã bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại 03 chánh án TAND tỉnh, bổ nhiệm mới 13 chánh án TAND cấp huyện, bổ nhiệm mới 02 phó chánh án TAND tỉnh, 23 phó chánh án TAND cấp huyện, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại 03 trưởng phòng và tương đương, 04 phó phòng và tương đương TAND tỉnh...; cử 16 thẩm phán trung cấp, sơ cấp đi học Cao cấp lý luận chính trị; 25 trường hợp đi học Trung cấp lý luận chính trị; 06 trường hợp học Thạc sy Luật; cử trên 30 công chức là thư ký học nghiệp vụ xét xử để đề nghị bổ nhiệm thẩm phán...). (3) Công an tỉnh thường xuyên tiến hành điều động, luân chuyển, sắp xếp, quy hoạch chức danh đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp một cách hợp lý. Bổ sung, phát triển đội ngũ điều tra viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng chuyên môn (bộ máy cơ quan điều tra Công an tỉnh hiện có: 01 Thủ trưởng và 01 Phó Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra; 01 Thủ trưởng và 09 Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh; 09 Thủ trưởng và 10 Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện. Có 11 điều tra viên cao cấp, 44 điều tra viên trung cấp, 43 điều tra viên sơ cấp và 41 cán bộ điều tra). Đồng thời, đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (từ năm 2005 đến nay, Công an tỉnh đã cử 01 đồng chí phó giám đốc đi bồi dưỡng chức danh tư pháp; bồi dưỡng thủ trưởng cơ quan điều tra 05 đồng chí; bồi dưỡng phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra 04 đồng chí). (4) Cục thi hành án dân sự tiếp tục kiện toàn cơ cấu ngạch công chức, đội ngũ cán bộ, chấp hành viên và các chức danh khác theo quy định của Tổng cục Thi hành án dân sự. Đến nay, toàn tỉnh có 102/98 biên chế được giao, trong đó có 48 chấp hành viên, 06 thẩm tra viên, 18 thư ký.


� Đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới; các lực lượng thường xuyên thông báo cho nhau những tin tức có liên quan đến an ninh trật tự của mỗi tỉnh, mỗi nước, nhất là về âm mưu, hoạt động phá hoại tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia; hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; hoạt động tuyên truyền phát triển tôn giáo trái pháp luật ở khu vực biên giới giáp tỉnh Kon Tum; hoạt động của các công ty, tổ chức nước ngoài và cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam…


� Nội dung hợp tác: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, học hỏi những cách làm hay, mô hình tốt của mỗi Bên ở các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề về quốc tịch và hộ tịch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước; hỗ trợ lẫn nhau để tạo thuận lợi cho việc thực hiện công việc của mỗi bên theo khả năng, điều kiện thích hợp và thực tế.


� Thực hiện theo Thông cáo chung tại Hội nghị Tòa án nhân dân các nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ hai vào tháng 10-2012, tại thành phố Xiêm Riệp (Campuchia). Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức 03 đoàn công tác sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Tòa án nhân dân tỉnh Ắt-ta-pư (Lào) vào các năm 2013, 2016, 2018; đồng thời, đón tiếp 02 đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Ắt-ta-pư (Lào) sang thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum vào các năm 2014, 2017.


� Tại Quyết định số 239-QĐ/TU, ngày 06-10-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.


� Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Quyết định số 330-QĐ/TU, ngày 01-9-2016 “về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020” của tỉnh”, Quyết định số 490-QĐ/TU, ngày 28-8-2007 “về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến 2020”.
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